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       UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỈNH QUẢNG TRỊ
                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

   Số:       /2018/QĐ - UBND                                               Quảng Trị, ngày      tháng      năm 2018

                     (DỰ THẢO)
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế xây dựng và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, bản, khu phố văn hóa và tương đương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22  tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Thi đua – Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua- Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghi định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “Gia đình văn hóa, “Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa”và tương đương;
Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về xây dựng và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, bản, khu phố văn hóa và tương đương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ....../…../2018 và thay thế Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về xây dựng và công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   Nơi nhận;                                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 - Như  Điều 3;                                                                                           CHỦ TỊCH

 - Bộ VH,TT&DL, Cục VHCS; (Để b/c)

 - VP BCĐ Trung ương; (Để b/c)

 - TT/TU.TT/HĐND tỉnh; (Để b/c)

 - CT, các PCT;

 - UBND các huyện, thị, thành phố;

 - Thành viên BCĐ tỉnh;

 - CVP, Các PVP, CV;                               
 - Lưu VT, VX.                                                                                                                     Nguyễn Đức Chính

         UỶ BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


          TỈNH QUẢNG TRỊ                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       (DỰ THẢO)
QUY CHẾ

Xây dựng và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, bản, khu phố văn hóa và tương đương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /2018/QĐ -UBND

ngày        /       / 2018  của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụ thể các tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, xét, công nhận và khen thưởng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Thôn, làng, bản, khu phố văn hóa và tương đương, “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
2. Đối tượng áp dụng

a) Hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Trị;

b) Thôn, làng, bản, khu phố và tương đương;
c) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
d) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo quy định này.

Điều 2.  Nguyên tắc thực hiện

1. Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, làng, bản, khu phố văn hóa và tương đương, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được áp dụng với những trường hợp có đăng ký thi đua trên cơ sở tự nguyện.
2. Việc bình xét công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hóa phải đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền.
Điều 3. Các danh hiệu công nhận.
a) Gia đình văn hoá.
b) Thôn, làng, bản, khu phố văn hóa và tương đương.
c) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu văn hóa
1. Tiêu chuẩn công nhận “Gia đình văn hóa” 
Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “gia đình văn hóa, “Làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa” và tương đương.
2. Tiêu chuẩn công nhận “Thôn, làng, bản văn hóa” và tương đương.
Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “gia đình văn hóa, “thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa” và tương đương và quy định lại mức đạt một số tiêu chí sau:
Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 5: Có 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan.
Tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 5: Có 85% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó ít nhất 70% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm trở lên.
3. Tiêu chuẩn công nhận “Khu phố văn hóa” và tương đương.
Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “gia đình văn hóa, “thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa” và tương đương và quy định lại mức đạt một số tiêu chí sau:
Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 6:  Đạt tỷ lệ trên 90% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định; thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân chung của địa phương.
Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 6: Có 90% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan.

Tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 6: Có 90% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó ít nhất 80% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm trở lên.
4. Tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Thực hiện theo Điều 4 và Điều 5, Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Điều 5: Thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục xét, công nhận và công nhận lại các danh hiệu văn hóa.
1. Thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục xét, công nhận và công nhận lại “Gia đình văn hóa, “Thôn, làng, bản, khu phố văn hóa” và tương đương.
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “Gia đình văn hóa, “Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa” và tương đương.
2. Thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục xét, công nhận và công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Thực hiện theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Hướng dẫn số 3337/HD –BVHTTDL-TLĐ ngày 10/8/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 
 Điều 6: Khen thưởng

1. Khen thưởng: 

a) Danh hiệu “Gia đình văn hóa” được UBND cấp xã cấp Giấy công nhận.

b) Các ‘Thôn, làng, bản, khu phố văn hóa và tương đương” được UBND cấp huyện công nhận “Thôn, làng, bản, khu phố văn hóa và tương đương” lần đầu được cấp Bằng công nhận, kèm theo tiền thưởng 2.000.000đ (Hai triệu đồng) và công nhận lại được cấp Bằng công nhận, kèm theo tiền thưởng 3.000.000đ (Ba triệu đồng).
c) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được UBND cấp huyện công nhận lần đầu danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" được cấp Bằng công nhận, kèm tiền thưởng 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

d) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" được cấp Bằng công nhận. Hàng năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện lựa chọn các đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong 05 năm liên tục trong số những đơn vị được công nhận lại gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh; Văn phòng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh thực hiện hướng dẫn xét chọn các đơn vị văn hóa tiêu biểu xuất sắc, tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh khen thưởng, tặng cờ và tiền thưởng cho mỗi đơn vị tiêu biểu xuất sắc 6.000.000đ (Sáu triệu đồng)
2. Tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng các cấp.
a) Tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, làng, bản, khu phố văn hóa” và tương đương, “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu cấp huyện định kỳ ba năm (03) một lần (01), cấp tỉnh năm năm (05) một lần (01).

b) Kinh phí tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng các cấp
 Đối với Hội nghị tuyên dương cấp tỉnh: UBND tỉnh bố trí kinh phí. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn bình xét thi đua và tổ chức thực hiện.
 Đối với Hội nghị tuyên dương cấp huyện: UBND cấp huyện bố trí kinh phí khen thưởng đối với diện do UBND cấp huyện công nhận.
Điều 7. Kinh phí thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thực hiện theo Quyết định số 1151/TTg-KHTH ngày 08/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh.

a) Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định kế hoạch và đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra và khen thưởng các đơn vị được công nhận các danh hiệu văn hóa.

b)  Hàng năm UBND cấp uyện bố trí ngân sách cho công tác chỉ đạo và khen thưởng đối với diện do UBND cấp huyện công nhận.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm thực hiện
1. Trên cơ sở tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu văn hóa tại Quy định này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, cấp xã tổ chức phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.

2. Căn cứ kết quả bình xét, kiểm tra đánh giá hàng năm, các “Gia đình văn hóa” “Thôn, làng, bản, khu phố văn hóa” và tương đương đã được công nhận nhưng vi phạm các quy định trên sẽ không được công nhận lại; Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị thu hồi giấy công nhận; Cấp ra quyết định công nhận danh hiệu có trách nhiệm quyết định thu hồi Giấy công nhận.
3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hướng dẫn cụ thể các tiêu chuẩn công nhận danh hiệu văn hóa thống nhất, bám sát các tiêu chuẩn đã quy định; Phối  hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện, thường xuyên tiến hành đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện Quy định này.
Điều 9: Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thị, thành phố báo cáo kết quả xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, nảy sinh đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
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